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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠNH PHÚ 

      TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 231/2024/DS-ST 

Ngày: 19-12-2024 

V/v tr n     p    p   n  v   t   

sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  H  Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. B  Bù  T ị Du ên 

2. Ôn  Lê K ắ  H ệp 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Võ Tu n K  n  - T      T   án n  n   n  u ện 

T  n    ú  t n  B n Tr . 

Tron  n    19 t án  12 năm 2024 t   tr  s  T   án n  n   n  u ện T  n  

  ú  t n  B n Tr    t    s  t  m   n       v  án   n s  t      số 

448/2024/TLST-DS n    11 t án  10 năm 2024 v  tr n     p    p   n  v   t   

sản  t  o  u  t  ịn      v  án r    t    số 270/2024/    ST-DS n    22 

t án  11 năm 2024 v   u  t  ịn   o n p  ên t   số 145/2024/  ST-DS n    03 

t án  12 năm 2024       á     n  s : 

1. Nguyên đơn: Bà Bù  T ị H  s n  năm 1980;  ị     : số D  p T  t ị tr n T  

 u ện T  t n  B n Tr . 

N           ện   p p áp     n u ên   n: Ôn     m Văn    s n  năm 1997; 

 ị     : số C  p A     A   u ện T  t n  B n Tr .       n   n vắn  m t . 

2. Bị đơn:  

- Ông Lê Thanh B  s n  năm 1975;  ị     : số B  p T  t ị tr n T   u ện T  

t n  B n Tr .  vắn  m t . 

- Bà N u ễn T ị M   H1  s n  năm 1984;  ị     : số B  p T  t ị tr n T  

huyện T  t n  B n Tr .       n   n vắn  m t . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n ng y 2    2 2     n  hai ng y 21 1  2 2   trong quá 

trình tố tụng ông Phạm Văn Đ l  người đại di n theo ủy quyền của nguyên đơn    

Bùi Thị H trình bày: 

Ngày 28/02/2023 âm lịch, bà Bù  T ị H có cho v  ch ng ông Lê Thanh B và 

bà N u ễn T ị M   H1 vay số ti n 60.000.000   ng, th i h n vay và lãi su t do 

các bên t  thỏa thuận, m c  ích ông Lê Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1 vay 

ti n c a bà Bù  T ị H là  ể làm ăn và xoay s  cuộc sống gia  ình. Khi vay các bên 

có lập gi y thỏa thuận m  n n  do ông Lê Thanh B   i diện ký nhận n . Sau khi 

vay, bà H cần ti n và yêu cầu ông B, bà H1 thanh toán n  nh ng ông B và bà H1 
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không th c hiện, cố tình né tránh. 

Nay bà Bù  T ị H yêu cầu giải quy t, buộc ông Lê Thanh B và bà N u ễn T ị 

Mai H1 có nghĩa v  liên  ới trả cho bà Bù  T ị H số ti n 60.000.000   ng, không 

yêu cầu tính lãi. 

Theo   n t   hai ng y    11 2 2    ị đơn Nguyễn Thị Mai H1 trình bày: 

Bà và ông Lê Thanh B    v     n      ăn       t   n t  o qu   ịn . V ệ  

ông Lê Thanh B v   t  n     b  Bù  T ị H n   t   n o t ì b     n  b  t  vì  n  B 

và bà H    n     n     o b  b  t. Tu  n  ên  b  t ừ  n ận  n  Lê Thanh B có ký 

tên tron       t ỏ  t uận m  n n  n    28/02/2023  m  ị    o n u ên   n bà Bùi 

T ị H  un    p. Do  n  B t ỏ  t uận v   t  n     b  Bù  T ị H     ể   m ăn  o   

s   uộ  sốn       ìn  nên n   b    n       n  ĩ  v    ên  ớ   ùn   n  Lê Thanh 

B trả   o b  Bù  T ị H số t  n 60.000.000   n  n  n   o    u   ện     b    ện 

n         ăn nên b    n      trả  ần mỗ  t án     500.000   n    o   n       t 

n .  ố  vớ   á       t  m  T   án    o   o  n  B t ì b     n ận t    v     t  n  

báo cho ông Lê Thanh B b  t n  n   o   ện t    n  B      m ăn        n  t ể   n 

T   án     . 

  Bị đơn ông Lê Thanh B v ng m t suốt trong quá trình tố tụng tại Tòa án nên 

không có lời trình   y. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  S u     n   ên  ứu  á  t     ệu    ứn   ứ    tron     s  v  án           m 

  t t   p  ên t  . Hộ    n    t    n ận  ịn : 

 [1] V  qu n  ệ p áp  uật tr n     p v  t  m qu  n   ả  qu  t v  án: Căn  ứ 

v o   n        ện     n u ên   n b  Bù  T ị H  êu  ầu bị   n  n  Lê Thanh B 

và bà N u ễn T ị M   H1 trả t  n v     n n  nên qu n  ệ p áp  uật    tr n     p 

  p   n  v   t   sản t  o qu   ịn  t      u 463 Bộ  uật D n s  năm 2015 v  

  oản 3    u 26 Bộ  uật Tố t n    n s  năm 2015 t uộ  t  m qu  n   ả  qu  t 

    T   án. Bị   n  n  Lê Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1    trú t    p T  t ị 

tr n T   u ện T  t n  B n Tr    ăn  ứ   ểm     oản 1    u 35 v    oản 1    u 39 

Bộ  uật Tố t n    n s  năm 2015 v  án n   t uộ  t  m qu  n   ả  qu  t     T   

án nhân   n  u ện T  n    ú  t n  B n Tr .  

 [2] V  t   t   tố t n : Ôn     m Văn      n           ện t  o    qu  n     

n u ên   n v  bị   n    b  N u ễn T ị M   H1      n   n   t    vắn  m t   ăn 

 ứ  á     u 227  228 Bộ  uật Tố t n    n s  năm 2015  T   án t  n   n    t    

vắn  m t  n     m Văn   và bà N u ễn T ị M   H1.  ố  vớ  bị   n  n  Lê 

Thanh B         T   án tốn    t  á  văn bản tố t n  t  o  ún  trìn  t  t   t   

qu   ịn  t      u 177 Bộ  uật Tố t n    n s  năm 2015.   n  t     bị   n  n  Lê 

Thanh B         T   án tr ệu tập   p  ệ   n  ần t ứ      ể t  m     p  ên t   

n  n  vẫn vắn  m t    n         o   ăn  ứ   oản 2    u 227 Bộ  uật Tố t n    n 

s  năm 2015  To  án t  n   n    t    vắn  m t  n  Lê Thanh B. 

[3] V  nộ   un  tr n     p: N u ên   n b  Bù  T ị H  êu  ầu bị   n  n  Lê 

Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1    n  ĩ  v    ên  ớ  trả số t  n v     n n     

60.000.000   n   n u ên   n    n   êu  ầu t n     .  

[4]   t  êu  ầu        ện     n u ên   n  t    r n  tron  quá trìn  t      
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  ả  qu  t v  án  n u ên   n  un    p t     ệu    ứn   ứ    văn bản    t êu    

      t oả t uận m  n n   n    28/02/2024  bản    n      nộ   un  t ể   ện số 

t  n n  60.000.000   n   tron                   Bên m  n n      n  Lê Thanh B.  

 ố  vớ  ông Lê Thanh B         T   án tr ệu tập   p  ệ n   u  ần v          

tốn    t  á  t     ệu   ứn   ứ  o n u ên   n    o nộp n  n     n          n trìn  

b   v  vắn  m t    n         o tron  t t  ả  á   ần T   án tr ệu tập   m n    n  

Lê Thanh B    t  từ bỏ n  ĩ  v    ứn  m n      mìn . Vì vậ   Hộ    n    t    

 ăn  ứ v   á  t     ệu    ứn   ứ  o n u ên   n  un    p  ể   ả  qu  t v  án.  

 ố  vớ  b  N u ễn T ị M   H1   n       n  ĩ  v    ên  ớ   ùn   n  Lê 

Thanh B trả   o b  Bù  T ị H số t  n 60.000.000   n  n  n   o    u   ện   ện 

n         ăn nên b  H1   n      trả  ần mỗ  t án     500.000   n    o   n     

  t n .  

[5] Trên    s    m   t  êu  ầu        ện v   á  t     ệu     n u ên   n  un  

  p  v ệ     n  p ản  ố      bị   n  n  Lê Thanh B v  v ệ  t ừ  n ận n      bị 

  n b  N u ễn T ị M   H1;  ăn  ứ v o   oản 2    u 91 v    oản 2    u 92     

Bộ  uật Tố t n    n s  năm 2015 T   án   n  n ận t     ệu    ứn   ứ  o n u ên 

  n    o nộp   m    s   á   ịn       n u ên   n b  Bù  T ị H v  bị   n  n  Lê 

Thanh B     á   ập  t      ệp   p   n  v   t   sản.  u      t ể   ện  n  Lê 

Thanh B   n n  b  Bù  T ị H số t  n 60.000.000   n  n  n       trả.   n  t     

         s    m   t   p   n  v   t   sản      b  Bù  T ị H và ông Lê Thanh B 

   o   t trên    s  t  n u ện v  bìn    n      n     bị  ừ   ố   o   bị  p buộ   

 á  bên   u     ầ     năn      p áp  uật v  năn        n  v    n s  nên      

xem là   p   n    p p áp v         n  n ận t  o qu   ịn  t    á     u 463 Bộ 

 uật D n s  năm 2015.  

[6] V  n  ĩ  v  trả t  n: Từ n  n   ăn  ứ n      nêu trên      ăn  ứ  á   ịn  

bị   n  n  Lê Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1      t  n  toán   o b  Bù  T ị 

H số t  n 60.000.000   n     v  p  m n  ĩ  v  trả n . Do      ần buộ   n  Lê 

Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1    n  ĩ  v    ên  ớ  trả cho bà Bù  T ị H số 

t  n 60.000.0000   n     p ù   p t  o qu   ịn  t    á     u 463  466 Bộ  uật D n 

s  năm 2015;  á     u 27  37 Luật   n n  n v       ìn  năm 2014. Do n u ên 

  n    n   êu t n      nên    n    m   t.  

[7]   t  êu  ầu   n trả  ần     bị   n b  N u ễn T ị M   H1   n trả n    o 

n u ên   n b  Bù  T ị H mỗ  t án     500.000   n    o   n       t n . Hộ    n  

  t      t t         v   t  n      b  Bù  T ị H v   n  Lê Thanh B    n     t ỏ  

t uận v  v ệ  trả  ần v  n u ên   n   n     n    n    v ệ  bị   n   n trả  ần nên 

   n      ăn  ứ    p n ận  êu  ầu   n trả  ần     b  N u ễn T ị M   H1. 

 [8] Do  êu  ầu        ện     b  Bù  T ị H         p n ận nên  n  Lê 

Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1 p ả    ên  ớ  nộp án p     n s  s  t  m      á 

n        3.000.000   n . B  Bù  T ị H       o n trả     số t  n t m ứn  án p      

nộp. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ v o   oản 3    u 26    ểm     oản 1    u 35     u 39;    u 147;  

   u 227;    u 228 Bộ  uật Tố t n    n s  năm 2015; 

 p   n   á     u 463  466 Bộ  uật D n s  năm 2015;  

 p   n   á     u 27  37 Luật H n n  n v       ìn  năm 2014; 

 p   n     u 26     N  ị qu  t số 326/2016/UBTV H14 n    30 t án  12 

năm 2016        b n T   n  v   uố   ộ  qu   ịn  v  mứ  t u  m ễn    ảm  t u  

nộp  quản    v  s    n  án p   v   ệ p   T   án. 

Tu ên   : 

1. C  p n ận  êu  ầu        ện     n u ên   n b  Bù  T ị H  ố  vớ  bị   n 

ông Lê Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1. Buộ   n  Lê Thanh B và bà N u ễn 

T ị M   H1    n  ĩ  v    ên  ớ  trả   o b  Bù  T ị H số t  n v     n n     

60.000.000   n   Sáu m    tr ệu   n  . B  Bù  T ị H    n   êu  ầu t n      nên 

   n    m   t. 

 Kể từ     bản án      ệu     p áp  uật       n  êu  ầu     n          t   

  n  án   ố  vớ    oản t  n p ả  trả   o n          t     n  án    o   n     t   

  n  án  on  t t  ả  á    oản t  n  t ì   n  t án  bên p ả  t     n  án   n p ả  

  ịu   oản t  n         số t  n p ả  t     n  án t  o mứ      su t qu   ịn  t      u 

357    oản 2    u 468 Bộ  uật D n s  2015.  

2. V  án p     n s  s  t  m      á n    : 

2.1. Ông Lê Thanh B và bà N u ễn T ị M   H1 p ả    ên  ớ  nộp án p     n 

s  s  t  m      á n        3.000.000   n   B  tr ệu   n  . 

2.2. Bà Bù  T ị H      C       T     n  án   n s   u ện T  n    ú  t n  

B n Tr   o n trả số t  n t m ứn  án p      nộp    1.500.000   n   Một tr ệu  năm 

trăm n  ìn   n   t  o b ên     t u số 0003552 n    08/10/2024     C       T   

  n  án   n s   u ện T  n    ú  t n  B n Tr .  

        3.    n  s  vắn  m t t   p  ên t        qu  n   án   áo bản án tron  t    

  n 15 n     ể từ n    n ận      bản án  o        tốn    t   p  ệ  ể  êu  ầu 

T   án   p trên   t    p ú  t  m. 

        4. Tr  n    p bản án      t     n  t  o qu   ịn  t      u 2 Luật T     n  

án   n s  t ì n          t     n  án   n s   n     p ả  t     n  án   n s     

qu  n t ỏ  t uận t     n  án  qu  n  êu  ầu t     n  án  t  n u ện t     n  án 

 o   bị   ỡn      t     n  án t  o qu   ịn  t    á     u 6  7  7  v  9 Luật T   

  n  án   n s ; t      ệu t     n  án      t      ện t  o qu   ịn  t      u 30 

Luật T     n  án   n s ./. 
Nơi nhận: 

- Cá     n  s ; 

- VKSND  u ện T  n    ú; 

- T   án n  n   n t n  B n Tr ; 

- C       THADS  u ện T  n    ú; 

- L u    s  v  án. 

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

H  V n Tú 
                    

   

 


